Ngày dạy: 13/12/2022

ÔN TẬP
Môn: Lịch sử - lớp 9CA
Thời gian thực hiện 1 tiết (tiết 15)

I. MỤC TIÊU  
1. Kiến thức
- Củng cố những kiến thức đã học, đặc biệt phần lịch sử thế giới hiện đại từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay.
- Nhận thức được nội dung chủ yếu của lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến nay. Các xu thế phát triển hiện nay của thế giới.
2. Năng lực
 - Năng lực chung: Năng lực giao tiếp và hợp tác; tự học; giải quyết vấn đề. 
 - Năng lực chuyên biệt: Năng lực phân tích sự kiện lịch sử, năng lực tái hiện sự kiện lịch sử, năng lực đánh giá, nhận xét sự kiện lịch sử, thông qua sử dụng ngôn ngữ thể hiện chính kiến của mình về vấn đề lịch sử..... 
3. Phẩm chất 
 - Góp phần hình thành phẩm chất chăm chỉ tự học và có trách nhiệm với bản thân trong việc học tập để có kết quả tốt nhất.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên
- Giáo án word và Powerpoint.
- Tài liệu, tranh ảnh liên quan.
2. Học sinh
- Đọc trước sách giáo khoa và hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
 III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG      
a) Mục tiêu: Giúp học sinh có tâm thế hứng khởi khi vào học.
b) Tổ chức thực hiện:
–  Chuyển giao nhiệm vụ: Em hãy cho biết phần Lịch sử thế giới hiện đại gồm mấy chương? Kể tên các chương và khái quát nội dung chính từng chương? 
–  Thực hiện nhiệm vụ: HS làm việc cá nhân, trao đổi với bạn trả lời câu hỏi.
–  Báo cáo, trình bày: GV gọi một số HS phát biểu ý kiến.
–  Kết luận, nhận định: GV tổng hợp, nhận xét ý kiến của HS và kết nối vào bài học.
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hệ thống hóa kiến thức đã học về lịch sử thế giới (1945-nay)
a) Mục đích: Củng cố kiến thức đã học, khái quát hóa kiến thức bằng sơ đồ tư duy, phục vụ cho việc ôn tập kiểm tra học kì I.
b) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ 
- Chia lớp thành 4 nhóm thảo luận:
+ Nhóm 1: Hệ thống hóa kiến thức phần Liên Xô và các nước Đông Âu (1945—nay)
+ Nhóm 2:  Hệ thống hóa kiến thức phần các nước Á, Phi, Mĩ La-tinh (1945-nay)
+ Nhóm 3. Hệ thống hóa kiến thức phần Mĩ, Nhật Bản, các nước Tây Âu.
+ Nhóm 4: Hệ thống hóa kiến thức phần quan hệ quốc tế sau chiến tranh thế giới thứ hai và cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật hiện đại.
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ 
HS xem lại kiến thức và hệ thống hóa kiến thức bằng sơ đồ tư duy.
Bước 3. Báo cáo, trình bày
- Đại diện các nhóm trình bày, phản biện.
Bước 4. Kết luận, nhận định
HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả. 
GV phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.
	I) Những nội dung chính của lịch sử thế giới từ sau năm 1945- đến nay
 1) Liên Xô, Đông Âu và hệ thống XHCN.
  2) Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở  châu Á, Phi, Mĩ La-tinh.
  3) Sự phát triển của các nước tư bản chủ yếu Mĩ, Nhật, Tây Âu.
  4) Quan hệ quốc tế.
  5) Sự phát triển của KHKT.












C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mà HS đã được ôn tập lại ở hoạt động hình thành kiến thức về phần lịch sử thế giới (1945-nay).
b) Tổ chức thực hiện: 
GV giao nhiệm vụ cho HS và chủ yếu cho làm việc cá  nhân, trả lời các câu hỏi trắc nghiệm. Trong quá trình làm việc HS có thể trao đổi với bạn hoặc thầy, cô giáo.
GV dùng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan và yêu cầu học sinh chọn đáp án đúng nhất.	 
Câu 1. Mục tiêu chủ yếu của Liên Xô khi thực hiện kế hoạch 5 năm (1946-1950) là gì?
[bookmark: bookmark0]A. Khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh
[bookmark: bookmark1]B. Củng cố quốc phòng an ninh
[bookmark: bookmark2]C. Xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật cho chủ nghĩa xã hội
[bookmark: bookmark3]D. Công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa
Câu 2. “Năm châu Phi” (1960) là tên gọi cho sự kiện nào sau đây?
A. Có nhiều nước châu Phi được trao trả độc lập.
B. Châu Phi có phong trào giải phóng dân tộc sớm nhất và mạnh nhất.
C. Có 17 nước ở châu Phi tuyên bố độc lập.
D. Châu Phi là “Lục địa mới trỗi dậy”.
Câu 3. Đường lối đổi mới trong chủ trương xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc có đặc điểm gì?
A. Lấy cải tổ chính trị làm trọng tâm.		
B. Lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm.
C. Lấy phát triển kinh tế, chính trị làm trọng tâm.	
D. Lấy phát triển văn hóa làm trọng tâm.
Câu 4. Cuộc đấu tranh đòi thủ tiêu chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi do tổ chức nào lãnh đạo?
  A. Đại hội dân tộc Phi                                      C. Tổ chức thống nhất châu Phi.
  B. Liên hợp quốc                                             D. AU
Câu 5. Tên viết tắt của Tổ chức Hội đồng tương trợ kinh tế là gì?
A. SEV               B. ASEAN                      C. SEATO                 	D. SNG
Câu 6. Phong trào đấu tranh giành độc lập của Ăng-gô-la, Mô-dăm- bích, Ghi-nê Bít-xao nhằm lật đổ ách thống trị của:
A. Phát xít Nhật.                                           C. phát xít I-ta-li-a.
B. thực dân Tây Ban Nha.                             D. thực dân Bồ Đào Nha.
Câu 7. Chiến lược nào được chính phủ Nam Phi đề ra nhằm xóa bỏ chế độ Apacthai về kinh tế?
[bookmark: bookmark292]A. Phân phối lại hàng hóa và thị trường.	
B. Tăng trưởng, việc làm và phân phối lại
C.Bình đẳng trong kinh tế	
D. Tăng trưởng bền vững
Câu 8: Điểm nổi bật của tình hình kinh tế nước Mỹ sau chiến tranh thế giới thứ hai là:
[bookmark: bookmark351]A. Bị tàn phá và thiệt hại nặng nề về người và của.
[bookmark: bookmark352]B. Phụ thuộc chặt chẽ vào các nước châu Âu.
[bookmark: bookmark353]C. Thu được nhiều lợi nhuận và trở thành nước tư bản giàu mạnh nhất.
[bookmark: bookmark354]D. Nhanh chóng khôi phục kinh tế và phát triển.
Câu 9. Sự kiện nào được coi là “Ngọn gió thần” đối với nền kinh tế Nhật Bản?
A. Cải cách ruộng đất.				B. Ban hành hiên pháp 1946.
C. Chiến tranh Triều Tiên.			D. Chiến tranh Việt Nam.
Câu 10. Nước nào khởi đầu cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại?
A. Anh		B. Pháp		C. Mĩ.		D. Nhật
Câu 11. Để nhanh chóng khôi phục nền kinh tế đất nước, các nước Tây Âu phải làm gì?
A. Tiến hành cải cách nền kinh tế.			B. Nhận viện trợ từ Mĩ.
C. Thu hẹp các quyền tự do dân chủ.			D. Trở lại xâm lược thuộc địa.
Câu 12. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, những nước nào phân chia chiếm đóng lãnh thổ nước Đức?
A. Mĩ, Anh, Pháp, Nhật.			B. Mĩ, Liên Xô, Trung Quốc, Nhật Bản.
C. Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp.		D. Liên Xô, Trung Quốc, Mĩ, Anh.
Câu 13. Ở Nhật Bản yếu tố nào được coi là vốn quý nhất, là nhân tố quyết định cho sự phát triển của nền kinh tế?
A. Yếu tố con người.
B. Vai trò của nhà nước trong điều tiết nền kinh tế.
C. Việc áp dụng những thành tựu khoa học – kĩ thuật.
D. Các công ti Nhật Bản có sức cạnh tranh cao.
Câu 14. Từ cuối những năm 70 của thế kỉ XX, chế độ phân biệt chủng tộc (A-pác-thai), tập chủ ở ba nước nào?
A. Rô-đê-di-a, Tây Nam Phi và Cộng hòa Nam Phi.
B. Rô-đê-di-a, Tây Nam Phi và Ăng-gô-la.
C. Cộng hòa Nam Phi, Ăng- gô-la, Mô-dăm-bích.
D. Ăng-gô-la, Mô-dăm- bích, Ghi-nê Bít-xao.
Câu 15. Sau cuộc kháng chiến chống Nhật ở Trung Quốc diễn ra cuộc nội chiến giữa:
A. Nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc.
B. Quốc dân đảng và Đảng Cộng sản Trung Quốc.
C. Đảng Dân chủ Trung Quốc và Đảng Cộng sản Trung Quốc.
D. Đảng tự do dân chủ Trung Quốc và Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Câu 16. Sau Chiến tranh lạnh, hầu hết các nước đều ra sức điều chỉnh chiến lược phát triển với trọng điểm là lĩnh vực nào?
A. Chính trị		B. Kinh tế		C. Văn hóa		D. Quân sự
Câu 17. “Kế hoạch Mác-san” có tên gọi khác là gì?
A. “Kế hoạch khôi phục châu Âu”.
B. “Kế hoạch khôi phục nền kinh tế châu Âu”.
C. “Kế hoạch trợ giúp châu Âu”.
D. “Kế hoạch phục hưng châu Âu”.
Câu 18. Chế độ xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu sụp đổ năm
A. 1988                  B. 1989                           C. 1990                  D. 1991
Câu 19: Người lãnh đạo công cuộc cải tổ ở Liên Xô là 
A. Lê-nin.                   B. Gooc-ba-chốp.              C. En-xin.                     D. Pu-tin.
Câu 20. Trong công cuộc xây dựng cơ sở vật chất – kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội phương hướng chính của Liên Xô là ưu tiên phát triển ngành kinh tế nào?
A. Công nghiệp nặng.				B. Công nghiệp nhẹ
C. Nông nghiệp.				D. Dịch vụ.
Câu 21. Tại sao thế kỉ XXI, được dự đoán là “thế kỉ của châu Á”?
A. Châu Á trở thành trung tâm kinh tế, tài chính của thế giới.
B. Các nước châu Á đạt được sự tăng trưởng nhanh chóng về kinh tế.
C. Nhiều nước châu Á giành được độc lập.
D. Các nước châu Á có nền an ninh, chính trị ổn định nhất thế giới.
Câu 22. Ý nào dười đây là thời cơ thuận lợi để các nước Đông Nam Á tiến hành khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền trong cuối năm 1945?
A. Hồng quân Liên Xô tiến vào Đông Âu tiêu diệt quân đội phát xít Đức.
B. Phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh.
C. Cuộc đấu tranh giành chính quyền của nhân dân các nước châu Phi và Mĩ La-tinh đạt nhiều thắng lợi.
D. Liên Xô viện trợ, giúp đỡ cuộc đấu tranh giành chính quyền của các nước Đông Nam Á.
Câu 23. Ngày 8/8/1967, Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) thành lập với sự tham gia của 5 nước nào?
A. In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-líp-pin, Xin-ga-po, Thái Lan
B. In-đô-nê-xi-a, Việt Nam, Lào, Phi-líp-pin, Xin-ga-po
C. Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia, Phi-líp-pin Ma-lai-xi-a
D. In-đô-nê-xi-a, Xin-ga-po, Việt Nam, Phi-líp-pin, Ma-lai-xi-a
Câu 24. Ý nào dưới đây không phải mục đích của “Chiến lược toàn cầu” do Mĩ đề ra?
A. Chống phá các nước xã hội chủ nghĩa.
B. Mở rộng quan hệ ngoại giao với tất cả các nước trên thế giới.
C. Đẩy lùi phong trào giải phóng dân tộc.
D. Thiết lập sự thống trị trên toàn thế giới.
Câu 25. Tổ chức liên kết khu vực ra đời đầu tiên là tổ chức nào?
A. Cộng đồng châu Âu.				
B. Cộng đồng than thép châu Âu.
C. Cộng đồng năng lượng nguyên tử châu Âu.
D. Liên minh châu Âu.
Câu 26. Thành tựu nổi bật trong chinh phục vũ trụ của Mĩ trong cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật hiện đại là gì?
A. Đưa con người lên mặt trăng.			B. Sản xuất tàu vũ trụ.
C. Sản xuất tàu con thoi.				D. Phóng thành công vệ tinh nhân tạo
Câu 27. Cộng đồng kinh tế châu Âu (EEC) ra đời có ý nghĩa tích cực nhất là gì?
A. Tạo ra một thị trường chung để đẩy mạnh phát triển kinh tế và ứng dụng các thành tựu khoa học kĩ thuật.
B. Tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế, tài chính với Mĩ và Nhật Bản.
C. Tiến tới thống nhất chính sách đối nội, đối ngoại giữa các nước trong cộng đồng.
D. Phát hành đồng tiền chung.
Câu 28. Thành tựu quan trọng nào trong nông nghiệp đã góp phần giải quyết vấn đề lương thực cho con người?
A. Chế tạo công sản xuất mới.		C. Những phát minh về công nghệ sinh học.
B. Cuộc “Cách mạng xanh”.		D. Chế tạo phân bón sinh học.
Câu 29: Vì sao có thể khẳng định: Cuộc tấn công pháo đài Môn-ca-đa (26-7-1953) đã mở ra một giai đoạn mới trong phong trào đấu tranh của nhân dân Cuba?
[bookmark: bookmark337]A. Thổi bùng lên ngọn lửa đấu tranh vũ trang trên toàn đảo với những người trẻ tuổi
[bookmark: bookmark338]B. Bước đầu làm sụp đổ chính quyền Batixta
[bookmark: bookmark339]C. Giải phóng được nhiều tù chính trị cho cách mạng Cuba
[bookmark: bookmark340]D. Giải phóng nhiều vùng lãnh thổ rộng lớn ở Cuba
Câu 30. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nước nào giành được độc lập sớm nhất ở Đông Nam Á?
A. Việt Nam			B. Lào		C. In-đô-nê-xi-a	D. Ma-lai-xi-a
Câu 31. Hiệp ước Bali (2-1976) không xác định nguyên tắc nào trong quan hệ giữa các nước Đông Nam Á?
[bookmark: bookmark237]A. Tôn trọng độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ
[bookmark: bookmark238]B. Giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình
[bookmark: bookmark239]C. Chung sống hòa bình và sự nhất trí của các quốc gia
[bookmark: bookmark240]D. Hợp tác phát triển có hiệu quả trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội
Câu 32. Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập (1949) mang ý nghĩa quốc tế gì quan trọng?
[bookmark: bookmark189]A. Cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc ở Đông Bắc Á.
[bookmark: bookmark190]B. Mở rộng không gian địa lý của chủ nghĩa sang hội từ châu Âu sang châu Á
[bookmark: bookmark191]C. Thể hiện sự thắng thế của khuynh hướng vô sản trong cuộc đấu tranh giành quyền lãnh đạo cách mạng Trung Quốc.
[bookmark: bookmark192]D. Làm giảm tình trạng căng thẳng của cục diện Chiến tranh lạnh.
Câu 33. Những thỏa thuận của Hội nghị Ianta đã dẫn đến sự hình thành một trật tự thế giới như thế nào?
A. Trật tự thế giới một cực do Mĩ đứng đầu.
B. Trật tự thế giới một cực do Mĩ đứng đầu.
C. Trật tự thế giới hai cực do Liên Xô và Mĩ đứng đầu mỗi cực.
D. Trật tự thế giới đa cực, nhiều trung tâm.
Câu 34: Vì sao sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ La-tinh được mệnh danh là "Lục địa bùng cháy"?
A. Ở đây thường xuyên xảy ra cháy rừng.
B. Ở đây nhân dân đã mạnh mẽ đứng lên đấu tranh chống đế quốc Mĩ.
C. Ở đây có cuộc cách mạng nổi tiếng Cu Ba bùng nổ.
D. Ở đây các nước đế quốc tấn công vào nước Mĩ.
Câu 35: Ý nào dưới đây không phải nguyên nhân thúc đẩy nền kinh tế Mĩ phát triển sau Chiến tranh thế giới thứ hai?
A. Mĩ giàu lên nhờ buôn bán vũ khí cho các nước tham chiến.
B. Tài nguyên thiên nhiên phong phú.
C. Làm giàu nhờ thu lợi nhuận từ các nước thuộc địa.
D. Áp dụng thành tựu khoa học – kĩ thuật.
Câu 36. Từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX, Liên Xô thực hiện chính sách đối ngoại chủ yếu nào?
A. Bảo vệ hòa bình thế giới.            B. Quan hệ chặt chẽ với các nước XHCN.
C. Đối đầu với các nước Tây Âu.    D. Muốn làm bạn với tất cả các nước.
Câu 37. Ý nào dưới đây không phải ý nghĩa lịch sử của sự ra đời nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa?
A. Kết thúc ách nô dịch hơn 100 năm của đế quốc và hàng nghìn năm của chế độ phong kiến.
B. Đưa Trung Quốc bước vào kỉ nguyên độc lập, tự do.
C. Hệ thống XHCN được nối liền từ châu Âu sang châu Á.
D. Đưa Trung Quốc trở thành cường quốc kinh tế thế giới.
Câu 38. Sự kiện nào sau đây đánh dấu chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô chấm dứt?
A. Đảng Cộng sản Liên Xô bị đình chỉ hoạt động.
B. Các nước cộng hòa tách ra khỏi Liên bang Xô viết và tuyên bố độc lập.
C. Lá cờ Liên bang Xô viết trên nóc điện Crem-li bị hạ xuống.
D. Cộng đồng các quốc gia độc lập được thành lập.
Câu 39. Sự kiệm nào mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người?
A. Phóng thành công vệ tinh nhân tạo.
B. Vệ tinh Lumik thoát khỏi sức hút của trái đất.
C. Nhà du hành vũ trụ Amstrong đi bộ lên mặt trăng.
D. Phóng thành công tàu vũ trụ đưa Gagarin bay vòng quanh trái đất.
[bookmark: bookmark347]Câu 40: Câu nói nổi tiếng của Chủ tịch Phiđen Caxtơrô khi nói về mối quan hệ Việt Nam năm 1972 là gì?
A. "Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình".
[bookmark: bookmark348]B. "Người Cuba đang, bước lên con đường mà người anh em Việt Nam đã vạch ra".
[bookmark: bookmark349]C. "Tên tôi là Việt Nam. Tên anh là Việt Nam, tên chúng ta là Việt Nam. Việt Nam- Hồ Chí Minh- Điện Biên Phủ".
[bookmark: bookmark350]D. "Việt Nam - lương tri của thời đại".
Câu 41. Loại vật liệu nào giữ vị trí quan trọng nhất trong cuộc sống hàng ngày và trong các ngành công nghiệp?
A. Vật liệu siêu bền				B. Vật liệu Nano
C. Vật liệu siêu dẫn				D. Polime
Câu 42. Theo quyết định của Hội nghị Ianta vùng Tây Đức và Tây Âu thuộc phạm vi ảnh hưởng của nước nào?
A. Anh, Mĩ		B. Liên Xô		C. Anh		D. Mĩ
Câu 43.Theo quyết định của Hội nghị Ianta quân đội nước nào sẽ chiếm đóng vùng Bắc Triều Tiên?
A. Anh, Mĩ		B. Liên Xô		C. Anh		D. Mĩ
Câu 44: Điểm khác nhau về nhiệm vụ giữa phong trào dân tộc ở khu vực Mĩ Latinh với châu Á, châu Phi ở đầu thế kỉ XX là:
A. Chống lại bọn đế quốc, thực dân và tay sai
B. Chống Mĩ và các lực lượng thân Mĩ
C. Chống lại bọn tay sai cho đế quốc, thực dân	
D. Chống lại bọn đế quốc, thực dân
Câu 45. Theo quyết định của Hội nghị Ianta Việt Nam thuộc phạm vi ảnh hưởng của nước nào?
A. Pháp			B. Liên Xô			C. Anh		D. Mĩ
Câu 46. Mĩ trở thành trung tâm kinh tế, tài chính duy nhất của thế giới vào khoảng thời gian nào?
A. Từ năm 1945 đến 1975.			B. Từ năm 1950 đến 1980.
C. Từ năm 1918 đến 1945.			D. Từ năm 1945 đến 1950.
Câu 47. Nước châu Á nào đang vươn lên trở thành cường quốc công nghệ phần mềm, công nghệ hạt nhân, công nghệ vũ trụ?
 A. Nhật Bản             B. Trung Quốc                     C. Ấn Độ                 D. Xin-ga-po
Câu 48. Cộng đồng ASEAN chính thức được thành lập vào thời gian nào?
[bookmark: bookmark280]A. 2014	B. 2015	C. 2016	D. 2017
Câu 49. Nhận xét nào phản ánh đúng vai trò của Liên Xô đối với phong trào giải phóng dân tộc sau Chiến tranh thế giới thứ hai?
A. Đồng minh tin cậy.                              B. Chỗ dựa vững chắc.
C. Nước viện trợ không hoàn lại.             D. Cầu nối kí kết các hiệp ước ngoại giao.
Câu 50. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, hai Đảng nào thay nhau nắm quyền ở Mĩ?
A. Đảng Dân chủ và Đảng Độc lập.		B. Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa.
C. Đảng Cộng hòa và Đảng Độc lập.		D. Đảng Tự do và Đảng Cộng hòa.

* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
 - Học bài, ôn bài thật tốt chuẩn bị cho tiết kiểm tra học kì sắp tới.
- Luyện đề trên “Hanoistudy”.
- Chuẩn bị bài mới. Bài 14. Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất.


